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	EMPLOYMENT APPLICATION FORM
ĐƠN DỰ TUYỂN

FIT24  Fitness and Yoga
Trung tâm thể dục thể hình & Yoga FIT24
		





	Please complete by using Block Letters and tick as appropriate

	Vui lòng điền thông tin bằng chữ hoặc đánh dấu vào ô trống

	

	Position applied:
	[bookmark: Text192]     
	[bookmark: Text29]Expected Salary/month:      
	[bookmark: Text10][bookmark: Text11][bookmark: Text12]Date available:   /  /    

	Vị trí dự tuyển
	Mức lương mong muốn
	Ngày có thể bắt đầu làm việc



	PERSONAL INFORMATION (THÔNG TIN CÁ NHÂN)

	

	[bookmark: Text201]Full name:      
	[bookmark: Text200]Nickname:      

	Họ và tên                                                                              
	Tên thường gọi

	

	[bookmark: Text6][bookmark: Text7][bookmark: Text8]Date of birth:   /  /    
	[bookmark: Text202]Place of birth:      
	[bookmark: Text203]Marital Status:      

	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Tình trạng hôn nhân

	

	[bookmark: Text204]Number of Identify Card:      
	[bookmark: Text14][bookmark: Text15][bookmark: Text16]Date of issue:   /  /    
	[bookmark: Text205]Place of issue:      

	Số CMND                                                         
	Ngày cấp 
	Nơi cấp

	

	[bookmark: Text206]Permanent address:      

	Địa chỉ thường trú

	

	[bookmark: Text207]Temporary address:      

	Địa chỉ tạm trú

	

	[bookmark: Text208]Mobile phone:      
	[bookmark: Text209]Home phone:      
	[bookmark: Text219]Email:      

	Số điện thoại di động                                 
	Số điện thoại nhà
	

	

	[bookmark: Text25]Height:    cm
	[bookmark: Text24]Weight:    kg
	[bookmark: Text220]Facebook:      

	Chiều cao
	Cân nặng
	

	

	[bookmark: Text212]Hobbies & Interest:      

	Sở thích

	EDUCATION (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN)

	Please fill out every level and attach copy of the hightest level certificates
Vui lòng điền đầy đủ thông tin và nộp bản sao bằng cấp cao nhất

	Education level
Cấp bậc học
	Name of School/Istitution
Tên trường
	Period attended
Thời gian học
	Graduation Degree
Bằng cấp
đạt được
	Major Subject
Ngành học

	
	
	From
Từ
	To
Đến
	
	

	High school
	[bookmark: Text30]     
	[bookmark: Text100][bookmark: Text101][bookmark: Text102]  /  /    
	[bookmark: Text103][bookmark: Text104][bookmark: Text105]  /  /    
	[bookmark: Text45]     
	[bookmark: Text50]     

	Phổ thông trung học
	
	
	
	
	

	Vocational/Diploma
	[bookmark: Text31]     
	[bookmark: Text106][bookmark: Text107][bookmark: Text108]  /  /    
	[bookmark: Text112][bookmark: Text119][bookmark: Text126]  /  /    
	[bookmark: Text46]     
	[bookmark: Text51]     

	Cao đẳng/Trường nghề
	
	
	
	
	

	Graduate or Equivalent
	[bookmark: Text32]     
	[bookmark: Text109][bookmark: Text116][bookmark: Text123]  /  /    
	[bookmark: Text113][bookmark: Text120][bookmark: Text127]  /  /    
	[bookmark: Text47]     
	[bookmark: Text52]     

	Đại học hoặc cấp tương đương
	
	
	
	
	

	Post graduate
	[bookmark: Text33]     
	[bookmark: Text110][bookmark: Text117][bookmark: Text124]  /  /    
	[bookmark: Text114][bookmark: Text121][bookmark: Text128]  /  /    
	[bookmark: Text48]     
	[bookmark: Text53]     

	Sau đại học
	
	
	
	
	

	Other Courses
	[bookmark: Text34]     
	[bookmark: Text111][bookmark: Text118][bookmark: Text125]  /  /    
	[bookmark: Text115][bookmark: Text122][bookmark: Text129]  /  /    
	[bookmark: Text49]     
	[bookmark: Text54]     

	Các khóa học khác
	
	
	
	
	




	SKILLS (KỸ NĂNG)

	Please specify level of proficiency
Vui lòng ghi rõ trình độ

	
	E: Excellent
	G: Good
	F: Fair
	P:Poor
	

	
	E: Rất giỏi 
	G: Giỏi
	F: Khá 
	P: Không tốt
	

	

	Language skills (Khả năng ngoại ngữ)

	[bookmark: Text55]English (Tiếng Anh):      
	[bookmark: Text56]Chinese (Tiếng Hoa):      
	[bookmark: Text57]Others (Khác):      

	Computer skills (Kỹ năng tin học)

	[bookmark: Text58]MS Office:      
	[bookmark: Text59]Internet:      
	[bookmark: Text60]Typing skills (Kỹ năng đánh máy):  
	[bookmark: Text61]Other (Khác):      

	EMPLOYMENT HISTORY (QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC)

	Starting from the latest employment
Bắt đầu từ Công ty gần nhất

	Name of Company
Tên công ty
	Period
Thời gian làm việc
	Last position
Vị trí
lúc nghỉ việc
	Basic Salary
Mức lương cơ bản
	Leaving reason
Lý do nghỉ việc

	
	From
Từ
	To
Đến
	
	
	

	Company 1
Công ty 1
	[bookmark: Text97][bookmark: Text98][bookmark: Text99]  /  /    
	[bookmark: Text130][bookmark: Text138][bookmark: Text139]  /  /    
	[bookmark: Text215]     
	[bookmark: Text76]     
	[bookmark: Text79]     

	Job responsibilities
Nhiệm vụ
	[bookmark: Text218]     

	Company 2
Công ty 2
	[bookmark: Text131][bookmark: Text133][bookmark: Text134]  /  /    
	[bookmark: Text132][bookmark: Text140][bookmark: Text141]  /  /    
	[bookmark: Text216]     
	[bookmark: Text77]     
	[bookmark: Text80]     

	Job responsibilities
Nhiệm vụ
	[bookmark: Text71]     

	Company 3
Công ty 3
	[bookmark: Text135][bookmark: Text136][bookmark: Text137]  /  /    
	[bookmark: Text142][bookmark: Text143][bookmark: Text144]  /  /    
	[bookmark: Text217]     
	[bookmark: Text78]     
	[bookmark: Text81]     

	Job responsibilities
Nhiệm vụ
	[bookmark: Text72]     

	REFEREE (Other than relatives) (NGƯỜI CHỨNG NHẬN - Không phải người thân)

	Name
Họ và tên
	Position
Chức vụ
	Organization
Công ty
	Phone number
Số điện thoại

	[bookmark: Text88]     
	[bookmark: Text90]     
	[bookmark: Text92]     
	[bookmark: Text94]     

	[bookmark: Text89]     
	[bookmark: Text91]     
	[bookmark: Text93]     
	[bookmark: Text95]     

	OTHERS (KHÁC)

	1.
	Are you currently a member of FIT24 Fitness and Yoga?

	
	Bạn có phải là hội viên của trung tâm thể dục thể hình và Yoga Fit24 không?

	
	[bookmark: Check1]|_|
	Yes
	[bookmark: Text96]Membership No:      
	[bookmark: Check4]|_|
	No

	
	
	Phải
	Số thẻ hội viên
	
	Không

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Do you have any friends or relatives who are currently working in FIT24 Fitness and Yoga?

	
	Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Trung tâm thể dục thể hình và Yoga FIT24 không?

	
	[bookmark: Check2]|_|
	Yes
	[bookmark: Text145]Name:      
	[bookmark: Check5]|_|
	No

	
	
	Phải
	Tên
	
	
	Không

	
	
	
	[bookmark: Text146]Position:      
	
	

	
	
	
	Chức vụ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Have you ever been employed by FIT24 Fitness and Yoga?

	
	Bạn đã từng làm việc cho Trung tâm thể dục thể hình và Yoga FIT4 chưa?

	
	[bookmark: Check3]|_|
	Yes
	[bookmark: Text147]Position:      
	[bookmark: Check6]|_|
	No

	
	
	Phải
	Chức vụ
	
	
	Không

	
	
	
	[bookmark: Text148]Club:      
	
	

	
	
	
	Câu lạc bộ
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: Text149]Employee Code:      
	
	

	
	
	
	Mã nhân viên
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: Text85][bookmark: Text86][bookmark: Text87]From:   /  /    
	[bookmark: Text82][bookmark: Text83][bookmark: Text84]To:   /  /    
	
	

	
	
	
	Từ
	Đến
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	How đi you know about this position recrutment?
	[bookmark: Text150]     

	
	Bạn biết vị trí tuyển dụng này thông qua kênh thông tin nào?
	




	FIT24 Fitness and Yoga Thanh Hoa
Add.: 50 Le Hoan Street, Dien Bien Distrist, Thanh Hoa City
	Trung tâm thể dục thể hình và Yoga FIT24 Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 50 Lê Hoàn, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

	Website: 
Phone: 
	www.fit24.vn
0373 758 758      
	Facebook: 
Email: 
	facebook.com/fit24th
duyson@gmail.com
	Website: 
Phone: 
	www.fit24.vn
0373 758 758      
	Facebook: 
Email:
	facebook.com/fit24th
duyson@gmail.com






	FAMILY INFORMATION (THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH)

	Member of family
Thành viên trong gia đình
	Full name
Họ và tên
	Year of birth
Năm sinh
	Occupation
Nghề nghiệp
	Home address
Địa chỉ nhà

	Father (Cha)
	[bookmark: Text151]     
	[bookmark: Text160]    
	[bookmark: Text169]     
	[bookmark: Text178]     

	Mother (Mẹ)
	[bookmark: Text152]     
	[bookmark: Text161]    
	[bookmark: Text170]     
	[bookmark: Text179]     

	Brother/Sister (Anh/chị)
	[bookmark: Text153]     
	[bookmark: Text162]    
	[bookmark: Text171]     
	[bookmark: Text180]     

	
	[bookmark: Text154]     
	[bookmark: Text163]    
	[bookmark: Text172]     
	[bookmark: Text181]     

	
	[bookmark: Text155]     
	[bookmark: Text164]    
	[bookmark: Text173]     
	[bookmark: Text182]     

	Spouse (Vợ/Chồng)
	[bookmark: Text156]     
	[bookmark: Text165]    
	[bookmark: Text174]     
	[bookmark: Text183]     

	Chilren (Con)
	[bookmark: Text157]     
	[bookmark: Text166]    
	[bookmark: Text175]     
	[bookmark: Text184]     

	
	[bookmark: Text158]     
	[bookmark: Text167]    
	[bookmark: Text176]     
	[bookmark: Text185]     

	
	[bookmark: Text159]     
	[bookmark: Text168]    
	[bookmark: Text177]     
	[bookmark: Text186]     

	
I certify that all statements given in the application are true. If any part of my statement is found to be untrue after employment, I agree that Company has the right to terminate my employment without any compensation, serverance pay whatsoever or advance notice.

	Tôi xin cam đoan tất cả thông tin khai trong đơn dự tuyển này là đúng sự thật. Nếu bất cứ lời khai nào của tôi bị phát hiện sai sự thật sau khi đã được chấp thuận vào làm, Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng làm việc của tôi ngay lập tức mà không cần bồi thường, không trả trợ cấp thôi việc.







	Signature of Applicant:
	
	[bookmark: Text187][bookmark: Text188][bookmark: Text189]Date:   /  /    

	Chữ ký của ứng viên
	
	Ngày

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Fullname of Applicant:
	[bookmark: Text190]     
	

	Họ tên của ứng viên
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